
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ 7/2020–5/10/2020 

STT Họ và tên MSSV Tên tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Nguyễn Văn Hải Đăng 412835 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

2.  Nguyễn Hoàng Sơn 412851 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

3.  

 
Nguyễn Đức Tiến 423146 

Luật so sánh = Comparative law  / Michael Bogdan ; Người dịch: Lê 

Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền 
7 

Nhắc nhở 
Một trăm linh một tư vấn pháp luật thường thức về đất đai / Nguyễn Văn 

Khôi 
7 

4.  Nguyễn Thị Thu Hà 430134 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

5.  Vũ Thị Thu Yên 431224 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 

01/07/2016) / Bùi Thị Huyền chủ biên ; Phan Hữu Thư,... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

 Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
7 

6.  Hoàng Thị Phương Thảo 431320 
Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / 

Ngô Thị Hường chủ biên ; Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị Mừng 
7 Nhắc nhở 

7.  Nguyễn Mĩ Duyên 431426 

Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

 
Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

7 

8.  Lê Thị Phương Thảo 431441 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

7 

Nhắc nhở 

 
Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / 

Ngô Thị Hường chủ biên ; Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị Mừng 
7 

Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
7 



9.  Nguyễn Thị Thảo 432622 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

7 Nhắc nhở 

10.  Phan Thanh Lan 441014 
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 2 /  Phạm Văn Tuyết chủ biên ; 

Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan 
7 Nhắc nhở 

11.  Hoàng Thị Vân Anh 441410 
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 2 /  Phạm Văn Tuyết chủ biên ; 

Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan 
7 Nhắc nhở 

12.  Lục Thị Duyên 422149 
Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang Huy, 

Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
10 Nhắc nhở 

13.  Nguyễn Phương Thảo 430859 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
10 Nhắc nhở 

14.  Nguyễn Thị Hạnh 431013 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
11 Nhắc nhở 

15.  Phạm Thị Tuyết 
K17DC

Q099 

Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang Huy, 

Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
28 Nhắc nhở 

16.  Lê Thị Kim Liên 431706 

Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
28 

Nhắc nhở 
Hỏi và đáp Luật Thương mại : luật kinh doanh, Luật kinh tế / Nguyễn 

Thị Dung chủ biên ; Đoàn Trung Kiên, ... [et al.] 
28 

17.  Hoàng Thùy Linh 423157 
Luật so sánh = Comparative law  / Michael Bogdan ; Người dịch: Lê 

Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền 
32 Nhắc nhở 

18.  Phạm Thùy Linh 420937 
Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang Huy, 

Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
35 Nhắc nhở 

19.  Nguyễn Thị Lan 
NCS230

10 

Hướng dẫn môn học Luật Tài chính /  Phùng Thị Cẩm Châu 42 Nhắc nhở 

 
Tìm hiểu Luật tài chính / Võ Đình Toàn 42 

20.  Hồ Thị Trang 422014 

Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang Huy, 

Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
42 

Nhắc nhở 

Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự : giáo trình tái bản có chỉnh 

lý, bổ sung dùng cho đào tạo thẩm phán, kiểm sát viện, luật sư được 

hoàn thành với sự tài trợ viết bài của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 

JICA / Học viện tư pháp; Chủ biên: Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà; Phan 

Chí Hiếu,... [et.al.] 

42 

Hỏi đáp về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự / Phạm Văn Hải, Tạ 

Mạnh Tấn 
42 

21.  Bùi Thị Thanh 430438 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

42 Nhắc nhở 



Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
42 

22.  Nguyễn Lan Nhi 432018 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
42 Nhắc nhở 

23.  Lại Thảo My 431440 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

45 Nhắc nhở 

24.  Phong Thị Linh 442356 

Luật Sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng / Nguyễn Ngọc 

Xuân Thảo 
45 

Nhắc nhở 
Những kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / 

Nguyễn Minh Phương 
45 

Tội phạm, cấu thành tội phạm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách 

chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thế 
45 

25.  Trần Lê Ngọc Linh 443341 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại.Tập 1 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; 

Nguyễn Thị Yến,... [et al.] 

46 

Nhắc nhở 

Hỏi và đáp Luật Thương mại : luật kinh doanh, Luật kinh tế / Nguyễn 

Thị Dung chủ biên ; Đoàn Trung Kiên, ... [et al.] 
46 

26.  Cao Thị Vân Anh 422837 
Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang Huy, 

Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
49 Nhắc nhở 

27.  Trần Thị Thu Trang 431826 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

49 Nhắc nhở 

28.  Vũ Thị Hạnh 
K18KC

Q056 

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; 

Nguyễn Văn Động, ... [et al.] 

63 Khoá thẻ 30 ngày 

29.  Hoàng Thị Hoài 442434 

Tâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình 

huống, trắc nghiệm : dùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường đại 

học và cao đẳng / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận 

77 Khoá thẻ 30 ngày 

30.  Võ Nam Thanh 422922 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,... [et al.] 
112 Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Bá Bình chủ biên ; Nguyễn 

Hùng Cường, ... [et al.] 

112 

Khoá thẻ 30 ngày 

31.  Bùi Văn Linh 421021 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng /  Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, 

Cao Kim Oanh 

115 

32.  Bùi Thị Tuyến 430417 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 119 Khoá thẻ 30 ngày 



Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 

33.  Nguyễn Hải Anh 
K18HC

Q068 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân / Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
122 Khoá thẻ 30 ngày 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013, 1992, 

1980, 1959, 1946) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

122 Khoá thẻ 30 ngày 

34.  Nguyễn Thanh Huyền 421324 
Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh 

chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
122 Khoá thẻ 30 ngày 

35.  Lê Quỳnh Anh 423434 
Giáo trình Luật So sánh /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quốc 

Hoàn chủ biên ; Phạm Trí Hùng, ... [et al.] 
122 Khoá thẻ 30 ngày 

36.  Phạm Ngọc Khánh 421640 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

126 Khoá thẻ 30 ngày 

37.  
Nguyễn Lan Anh 

 
422817 

Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ 

năng đàm phán, soạn thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Dung chủ biên ; Vũ Thị Lan Anh, ... [et al.] 

126 

Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 
126 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 
126 

Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 
126 

38.  Bùi Xuân Thống 422253 

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Bùi Kiên Điện chủ biên ; Nguyễn Thủ Thanh ... [et al.] 
129 Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình,... [et al.] 
129  

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 
129 

 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh 

chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
129 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 
129 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

129 

39.  Lường Văn Mai 420401 
Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 
130 Khoá thẻ 30 ngày 



Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương, ... [et al.] 
130 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang 

Thu, Vũ Văn Cương 

130 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ 

Văn Cương 

130 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ biên ; Lê Mậu 

Hãn, ... [et al.] 

130 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 
130 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et 

al.] 

130 

40.  Nguyễn Bình Minh Thủy 
K17CCQ

026 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan 

Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 
133 Khoá thẻ 30 ngày 

41.  Ngô Lê Trường An 420926 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

133 Khoá thẻ 30 ngày 

42.  Võ Nam Thanh 422922 

Giáo trình Luật Lamã / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh 

Tuấn chủ biên ; Phạm Công Lạc biên tập ; Phùng Trung Tập, Nguyễn 

Thanh Trì 

133 Khoá thẻ 30 ngày 

43.  Lê Thành Long 431230 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Đinh Xuân 

Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, ... [et al.] 

133 Khoá thẻ 30 ngày 

44.  Nguyễn Nhật Minh 431841 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân 

Anh, ... [et al.] 

133 Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ 

Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện 
133 Khoá thẻ 30 ngày 

45.  Đoàn Mạnh Đức 433302 

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
133 

Khoá thẻ 30 ngày Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Đinh Xuân 

133 



Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, ... [et al.] 

46.  Lường Thị Lan Anh 433440 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Đinh Xuân 

Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, ... [et al.] 

133 Khoá thẻ 30 ngày 

47.  Phạm Ngọc Dũng 433633 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Đinh Xuân 

Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, ... [et al.] 

133 Khoá thẻ 30 ngày 

48.  Lê Thanh Huyền 423216 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

136 Khoá thẻ 30 ngày 

49.  Nguyễn Thị Thơm 420343 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et 

al.] 

137 

Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 
137 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang 

Thu, Vũ Văn Cương 

137 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ 

Văn Cương 

137 

50.  Ngô Thị Nhiên 422105 
Giáo trình Hán ngữ. /.  Tập 1, Quyển hạ 2 / Dương Ký Châu chủ biên ; 

Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch ; Dịch: Hoàng Khải Hưng,... [et al.].  
137 Khoá thẻ 30 ngày 

51.  Lê Nguyễn Phương Linh 422912 

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Bá Bình chủ biên ; Nguyễn 

Hùng Cường, ... [et al.] 

137 Khoá thẻ 30 ngày 

52.  Hoàng Mai Hằng 423208 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

137 

Khoá thẻ 30 ngày 

 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên 

tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 

137 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 
137 



Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh 

chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
137 

53.  Phùng Minh Đức 423218 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,... [et al.] 

137 

Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 
137 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh 

chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
137 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên 

tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 

137 

54.  Đặng Ngọc Hà 423232 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên 

tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 

137 Khoá thẻ 30 ngày 

55.  Đoàn Đình Chiến 421130 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

140 Khoá thẻ 30 ngày 

56.  Nguyễn Khánh Long 422020 
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 
140 Khoá thẻ 30 ngày 

57.  Trần Thủy Tiên 422830 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 
140 

Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 
140 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 
140 

Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ 

năng đàm phán, soạn thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Dung chủ biên ; Vũ Thị Lan Anh, ... [et al.] 

140 

58.  Nguyễn Thị Thanh Mai 422847 

Giáo trình Luật An sinh xã hội / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.] 
140 

Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 
140 

Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ 

năng đàm phán, soạn thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Dung chủ biên ; Vũ Thị Lan Anh, ... [et al.] 

140 



Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 
140 

Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương, ... [et al.] 
140 

59.  Bùi Thu Uyên 423227 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

140 Khoá thẻ 30 ngày 

60.  Trần Hữu Hưng 423229 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; 

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến 

140 Khoá thẻ 30 ngày 

61.  Lê Thanh Huyền 423216 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên 

tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 

143 Khoá thẻ 30 ngày 

62.  Nguyễn Phương Hà 423414 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh 

chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
143 Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên 

tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 

143 

Khoá thẻ 30 ngày 
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,... [et al.] 
143 

Giáo trình Luật So sánh /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quốc 

Hoàn chủ biên ; Phạm Trí Hùng, ... [et al.] 
143 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 
143 

63.  Ngân Văn Tuệ 420561 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh ; Đặng Xuân Kỳ chủ biên ; Vũ Khiêu, Song Thành 

144 Khoá thẻ 30 ngày 

64.  Lữ Thị Thảo Nguyên 422109 
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền,... [et al.] 
144 Khoá thẻ 30 ngày 

65.  Dương Thị Nhung 422604 

Giáo trình Hán ngữ. /.  Tập 1, Quyển thượng 1 / Dương Ký Châu chủ 

biên ; Trần Thị Thanh Liêm biên dịch.  
144 

Khoá thẻ 30 ngày 
Giáo trình Hán ngữ. /.  Tập 1, Quyển hạ 2 / Dương Ký Châu chủ biên ; 

Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch ; Dịch: Hoàng Khải Hưng,... [et al.].  
144 

66.  Hà Phương Linh 423409 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên 

tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

144 Khoá thẻ 30 ngày 



Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 

67.  Phạm Phương Thanh 423416 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 
144 

Khoá thẻ 30 ngày 
Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 
144 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh 

chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
144 

68.  Nguyễn Thị Như Quỳnh 432653 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân 

Anh, ... [et al.] 

144 Khoá thẻ 30 ngày 

69.  Chu Đặng Khánh Huyền 443313 

Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó 

trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.] 

165 Khoá thẻ 30 ngày 

70.  Trần Hồng Thái 441115 
Giáo trình Tâm lý học đại cương /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng 

Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều Hạnh, ... [et al.] 
168 Khoá thẻ 30 ngày 

71.  Nguyễn Lê Đức Anh 443402 

Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó 

trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.] 

171 Khoá thẻ 30 ngày 

72.  Sa Thị Huyền Trang 430244 
Giáo trình Luật Môi trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương, ... [et al.] 
175 Khoá thẻ 30 ngày 

73.  Nguyễn Bảo Linh 443108 
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
178 Khoá thẻ 30 ngày 

  

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020 

           Người lập danh sách 

 

 

                  Hà Thị Ngọc 


